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TT 
Số 

CMND 
Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334844566 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN NHƢ AI Nữ 20/10/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.49  

2 334909433 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ CHÚC ANH Nữ 20/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.44  

3 334844561 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM SÂM BÔ Nam 09/02/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.78  

4 334909665 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG HOÀI CHINH Nam 05/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.59  

5 334909419 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ HOÀNG DĨ Nam 13/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.51  

6 334909428 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ DINH Nữ 15/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.95  

7 334909425 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LIÊNG THỊ NHÃ ĐÌNH Nữ 15/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.01  

8 334909426 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH ĐON Nam 01/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.56  

9 334948540 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM TẤN ĐÔ Nam 17/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.49  

10 334768020 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM VĂN ĐỨC Nam 21/05/1992 Trà Vinh Kinh 5.67  

11 334934335 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN HẢI Nam 01/01/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.48  

12 334909421 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THU HẠNH Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.74  

13 334844574 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH TRỌNG HIẾU Nam 14/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.17  

14 334909423 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦM THỊ HUYỀN Nữ 02/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

15 334909436 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LƢ THỊ HUỲNH Nữ 02/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.33  

16 334909420 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH LÂM KHAN Nam 18/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.15  

17 334909422 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC LAN Nữ 25/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.37  

18 334909429 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH LINH Nam 16/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.94  

19 334909424 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LOAN Nữ 30/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6  

20 334929108 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ LƢỢNG Nữ 03/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.25  

21 334909434 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MAI Nữ 21/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.79  

22 334893054 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG THỊ NGỌC MY Nữ 07/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.56  

23 334941140 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh CHUNG THỊ DIỄM MY Nữ 26/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.58  



24 334844581 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM BÉ NĂM Nam 11/11/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.81  

25 334954586 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ NGÂN Nữ 21/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.60  

26 334909427 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TRỌNG NGHĨA Nam 24/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

27 334344602 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH CAO NGUYÊN Nam 20/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.47  

28 334844706 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LƢ THỊ CANH NHA Nữ 15/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.85  

29 334778667 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NHANH Nữ 09/12/1994 Trà Vinh Khơ Me 5.68  

30 334941357 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP THỊ HỒNG NHẠT Nữ 12/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.43  

31 366189705 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HÀ HỮU NHÂN Nam 06/10/1997 Sóc Trăng Khơ Me 7.49  

32 334844597 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ BÍCH NHI Nữ 20/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.51  

33 334881199 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NI Nữ 09/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.94  

34 334539228 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH PHÚ Nam 29/03/1988 Trà Vinh Khơ Me 6.68  

35 334909438 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN PHƢƠNG Nam 21/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.48  

36 334598885 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ VŨ PHƢƠNG Nam 10/05/1991 Trà Vinh Khơ Me 6.49  

37 334893051 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ THỊ TRÚC PHƢƠNG Nữ 22/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.78  

38 334909440 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP THỊ PHƢƠNG Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.59  

39 334844646 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG SA RI Nam 05/04/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.48  

40 334909431 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ RIÊNG Nữ 10/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.46  

41 334909439 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SARIÊNG Nữ 27/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.38  

42 334909456 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM HÙNG SƠN Nam 18/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.99  

43 334909444 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ TÂM Nữ 29/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.66  

44 334909441 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP TÈO Nam 08/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.24  

45 334844593 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ RỊT THE Nữ 20/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.55  

46 334909435 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH CHÍ THIỆN Nam 29/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.38  

47 334909445 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ THUẬN Nữ 05/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.55  

48 334909437 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ NGỌC THÚY Nữ 05/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.33  

49 334844676 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN MINH THƢỜNG Nam 02/11/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.63  

50 334909442 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ TIÊN Nữ 05/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.32  

51 334844599 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN MINH TIẾN Nam 13/08/1995 Trà Vinh Khơ Me 7.29  

52 334909446 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ TRANG Nữ 08/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.04  

53 334344571 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MINH TRÂN Nữ 22/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.96  

54 334881070 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 28/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.84  

55 334909454 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LIÊNG HỮU TRÍ Nam 07/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.01  



56 334844583 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH TRUNG Nam 03/02/1995 Trà Vinh Khơ Me 5.26  

57 334758807 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH MINH TỨ Nam 05/05/1995 Trà Vinh Khơ Me 7.44  

58 334909455 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NA VI Nữ 04/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.13  

59 334909453 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH VIỆC Nam 15/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.54  

60 334909304 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN VỦ Nam 27/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.34  

  

 


